
 

 

BỘ TƯ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

            Số:  2697 /TCTHADS-TKDLCT 
V/v thống kê thi hành án dân sự 

 10 tháng, 12 tháng  năm 2018  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày  23  tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hi n Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 

hư ng d n Ch  độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, Thông tư số 

06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 giữa Bộ Tư pháp, 

Vi n Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hư ng d n phối hợp 

trong thống kê thi hành án dân sự, Quy t định số 1194/QĐ-TCTHADS ngày 

18/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về vi c giao chỉ 

tiêu, nhi m vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2018, để kịp 

th i tổng hợp, đánh giá k t qu  thi hành án và cung c p số  i u phục vụ  ây 

dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án dân sự năm 2018, Tổng 

cục Thi hành án dân sự đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thực hi n một số công vi c sau: 

1. Đối v i vi c thống kê k t qu  thi hành án để báo cáo Quốc hội 10 tháng 

và 12 tháng năm 2018 thì gửi đ y đủ 18 biểu m u theo Thông tư số 08/2015/TT-

BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hư ng d n Ch  độ báo cáo thống kê thi 

hành án dân sự (do biểu số 19/TK-THA không còn hi u  ực, vì vậy đề nghị các 

đơn vị thống kê theo biểu m u yêu c u về theo dõi thi hành án hành chính); các 

phụ  ục: Thống kê số vi c đối v i các kho n thu cho ngân sách nhà nư c; danh 

sách vi c bán đ u giá thành và chưa thành; danh sách vi c  iên quan đ n các tổ 

chức tín dụng ngân hàng, 15 phụ  ục  iên quan đ n vi c áp dụng các bi n pháp 

b o đ m, cưỡng ch  thi hành án; 04 biểu m u theo Thông tư số 06/2016 (Các 

phụ lục yêu cầu kèm theo Công văn này). 

Các biểu m u thống kê nêu trên gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự 

(thông qua Trung tâm Thống kê, Qu n  ý dữ  i u và Ứng dụng công ngh  thông 

tin) chậm nh t th i hạn sau đây: 

- Trư c   h n      /8/2018 đối v i báo cáo thống kê 10 tháng. 

- Trư c 17h n     4/10/2018 đối v i báo cáo thống kê 12 tháng. 

 2.  ập các danh sách các b n án, quy t định Tòa án tuyên không rõ, kh  

thi hành 12 tháng năm 2018 (Scan b n ký  iên ngành gửi kèm theo) gửi về Tổng 

cục Thi hành án dân sự (thông qua Trung tâm Thống kê, Qu n  ý dữ  i u và Ứng 

dụng công ngh  thông tin)     c n     0/10/2018. 
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 3. Thống kê,  ập danh sách vi c chưa thi hành  ong chuyển kỳ sau ngay 

sau khi thực hi n vi c báo cáo thống kê 12 tháng năm 2018 và gửi về Tổng cục 

Thi hành án dân sự (thông qua Trung tâm Thống kê, Qu n  ý dữ  i u và Ứng 

dụng công ngh  thông tin)     c n    19/10/2018. 

4. Quá trình chỉ đạo vi c rà soát, thống kê và báo cáo c n  ưu ý: 

- Phối hợp chặt chẽ v i Vi n Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng 

c p rà soát, đối chi u, thống nh t số  i u, đặc bi t  à số kháng nghị, ki n nghị 

của Vi n Kiểm sát nhân dân cùng c p; số vi c, số tiền b n án, quy t định Tòa án 

tuyên không rõ, khó thi hành (bảo đảm thật thống nhất, chính xác). 

- Đ m b o sự phối hợp chặt chẽ giữa k  toán nghi p vụ, cán bộ thống kê 

và Ch p hành viên; số  i u chính  ác, thống nh t giữa các  oại báo cáo, kỳ báo 

cáo; thực hi n đủ biểu b ng, chỉ tiêu và kh a sổ đúng th i hạn quy định. 

- Thống nh t số  i u giữa b n đi n tử và văn b n gi y. 

Nhận được Công văn này, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án 

dân sự nghiêm túc triển khai thực hi n./. 

 
Nơi nhận:               
- Như trên;                                                                                    
- Thứ trưởng Tr n Ti n Dũng (để b/c); 

- Tổng cục trưởng (để b/c); 
- Các Ph  TCT (để b/c); 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/h); 

-  ưu: VT, TrT. 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  

THỐNG KÊ, QUẢN LÝ DỮ LIỆU VÀ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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